MẪU SỐ 1

	SỞ/PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG…


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Điện Biên, ngày  ...  tháng ...   năm 20...


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC SINH

(Dùng cho học sinh học theo mô hình trường học mới)

Họ tên học sinh: 
______________________________

Ngày sinh: 

______________________________

Giới tính: 

______________________________

Dân tộc: 

______________________________

	TT
	Năm học
	Lớp
	Hạnh kiểm
	Xếp loại Học lực
	Ghi chú

	
	
	
	
	ĐTBcn
	Xếp loại
	

	1
	20…-20…
	8
	
	
	
	

	2
	20…-20….
	9
	
	
	
	



(Phiếu này do Hiệu trưởng trường THCS cấp cùng với Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời)

     …………., ngày….. tháng ….năm……

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM



       HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)   



        (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

Mẫu M2 (Hiệu trưởng đơn vị đăng kí dự thi lập danh sách (Xuất ra từ phần mềm quản lý thí) nộp cho Sở GDĐT cùng File dữ liệu chính thức chiết xuất từ phần mềm quản lý thi)

	tên đơn vị chủ quản

(Tên ĐƠN VỊ)


KỲ THI TUYẾN SINH THPT 

Khóa ngày ..../......./201...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI



	TT
	Họ đệm
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh (huyện, tỉnh)
	Dân tộc
	Khu vực
	Học sinh trường
	Hộ khẩu thường trú
	Điểm cộng thêm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	Huyện
	Điểm Ưu tiên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	………, ngày …… tháng …năm 202…

Danh sách này có … thí sinh.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 9

Mẫu M9 – (Mẫu này do chủ tịch hội đồng coi thi lập, đóng vào bì số 4 và gửi về Sở cùng bài thi)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG COI THI 


Kỳ thi TUYỂN SINH THPT 

Khoá ngày .../.../202....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
……….., ngày …  tháng .. năm 202....




BẢNG TỔNG HỢP THÍ SINH VẮNG THI VÀ VI PHẠM QUY CHẾ

(Thống kê theo môn, theo Hội đồng)

	TT
	Họ và tên thí sinh
	SỐ BÁO DANH
	Phòng thi số
	Môn

	
	
	
	
	Ngữ văn
	Toán 
	........
	.....

	
	
	
	
	Vắng thi
	Vi phạm Quy chế
	Vắng thi
	Vi phạm Quy chế
	Vắng thi
	Vi phạm Quy chế
	Vắng thi
	Vi phạm Quy chế

	1
	Nguyễn văn C
	10.172
	005
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn văn C
	12.722
	010
	
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	
	
	011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 10

Mẫu M10
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG………

KỲ THI TUYỂN SINH THPT 

Khóa ngày ...../.../202...


	DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI CỦA TRƯỜNG/CỤM TRƯỜNG

TRƯỜNG/CỤM TRƯỜNG ………………………. MÃ SỐ ………..


	TT
	Phòng thi
	Số báo danh
	Họ đệm
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh (huyện, tỉnh)
	Dân tộc
	Khu vực
	Hộ khẩu thường trú
	Điểm cộng thêm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bản
	Xã
	Huyện
	Điểm Ưu tiên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách này có … thí sinh. 
………., ngày ……tháng ……năm 202..
                                                                                      NGƯỜI LẬP DANH SÁCH



                                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Mẫu số 15

M15 – (Báo cáo này Sở gửi về phòng  Khảo thí và Kiểm định CLGD ngày .../.../20...)
	UBND ………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ………/ …….

V/v Báo cáo trước kỳ thi 

tuyến sinh vào lớp 10 THPT

 khóa ngày .../..../20.....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………., ngày……tháng….. năm 20..


BÁO CÁO TRƯỚC KỲ THI 

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

I. Một số thông tin về đơn vị:

1. Địa chỉ (ghi đầy đủ, chính xác để gửi đề thi): …………………..………..…

..............................................................................................................................

- Điện thoại:…………………………………….; Fax…………………….…..

- E-mail:……………………………………………………………….………
2. Danh sách cán bộ trực tiếp làm thi (trực thi, xử lý dữ liệu, báo cáo số liệu thi):
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lĩnh vực

phụ trách
	Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	
	Trực thi
	Di động
	

	1
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


II. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi

1. Đăng kí dự thi:

Tuyển sinh lớp 10: ......................

2. Cơ sở vật chất

Số phòng thi:

Số bàn ghế: 

III. Đánh giá chung trước kỳ thi

..........................................................................................................................................................

IV. Kiến nghị
..........................................................................................................................................................

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu: ….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DỰ THI

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 18

Mẫu M18 (Mẫu này do Sở GD&ĐT cung cấp, đơn vị dự thi in ban giao cho hội đồng coi thi)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ABC

HỘI ĐỒNG COI THI : 01.01 THPT A                                       
KỲ THI TUYỂN SINH THPT 

Khóa ngày ..../.../202....
	PHIẾU THU BÀI THI 
Phòng thi số: ............




                                                        Môn thi:…………Lớp........

	TT
	SBD
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Số tờ
	Ký nộp

	1
	010001
	MAI THỊ
	ANH
	30/9/1994
	
	

	2
	010002
	VŨ ĐỨC
	ANH
	14/3/1994
	
	

	3
	010003
	NGUYỄN THỊ
	BÌNH
	10/7/1994
	
	


Danh sách này có …… thí sinh
Ghi chú:
· Giám thị ghạch chéo vào mục Ký tên đối với những thí sinh vắng thi.

Tổng số bài: Bằng số…………(Bằng chữ………………………………………...)

Tổng số tờ: Bằng số……….…(Bằng chữ…………………………..………..….....)

Thu xong bài thi hồi……………giờ……..phút, ngày ……. tháng ... năm 202....

              GIÁM THỊ 1                                                                                 GIÁM THỊ 2

      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA COI, CHẤM THI

(Bam hành kèm theo văn bản số   /…. ngày    /.../20... về việc báo cáo trước kỳ thi tuyển sinh THPT năm 20...)

1. Danh sách giáo viên Coi thi

	TT
	Họ và tên
	Chuyên môn
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị H
	Toán
	Giáo viên Trường THPT M
	Coi thi

	2
	Lò văn Thành
	Vật lý
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT M
	Phó chủ tịch

	3
	Lê Văn Thi
	Hóa học
	Giáo viên Trường THPT M
	Thanh tra thi

	….
	………….
	…………….
	…………….
	…………….


2. Danh sách giáo viên Chấm thi
	TT
	Họ và tên
	Chuyên môn
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị H
	Toán
	Giáo viên Trường THPT M
	Chấm thi

	2
	Lò văn Thành
	Vật lý
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT M
	Phó chủ tịch

	3
	Lê Văn Thi
	Hóa học
	Giáo viên Trường THPT M
	Thanh tra thi


Mẫu số 19

Mẫu M 19 (Mẫu này do Chủ tịch hội đồng coi thi lập, đóng vào bì số 4, gửi về Sở GD&ĐT cùng bài thi)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ABC

HỘI ĐỒNG COI THI : 01.01 THPT A                                       
KỲ THI TUYỂN SINH THPT 

Khóa ngày ..../.../202....
	PHIỂU ĐỀ NGHI CHỈNH SỬA THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI



	TT
	Họ tên thí sinh
	Số báo danh
	Phòng thi
	Nội dung đã ghi
	Nội dung cần điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Lò Văn A
	100001
	01
	21/4/1997
	21/4/1998
	Ngày sinh

	2
	Lò văn C
	124561
	5
	1,5
	2
	Điểm khuyến khích

	
	
	
	
	1
	2
	Khu vực

	
	
	
	
	Lò Văn C
	Lò Hồng C
	Tên đệm

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)


